
       Kính gửi:    

- Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

          tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng. 

Theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thông báo chỉ tiêu 

và danh sách đào tạo sau đại học cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc 

Khmer theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2023 tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Sở Nội vụ: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

2. Sở Y tế: 19 chỉ tiêu, gồm 01 CKII, 01 thạc sĩ, 17 CKI; 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 39 chỉ tiêu thạc sĩ; 

4. Sở Nông nghiệp và PTNT: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

5. Ban Dân tộc: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

6. Thành phố Sóc Trăng: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

7. Huyện Châu Thành: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

8. Huyện Mỹ Xuyên: 06 chỉ tiêu thạc sĩ; 

9. Huyện Trần Đề: 21 chỉ tiêu thạc sĩ; 

10.  Kế Sách: 01 chỉ tiêu thạc sĩ; 

11.  Thạnh Trị: 13 chỉ tiêu thạc sĩ; 

12.  Huyện Mỹ Tú: 02 chỉ tiêu thạc sĩ. 

(Kèm theo danh sách cụ thể) 

Căn cứ chỉ tiêu được duyệt, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện gửi đề nghị 

cử học viên dự tuyển theo quy định. Kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định của 

Chương trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với danh sách ban đầu, 

các cơ quan, đơn vị giải trình cụ thể./.     

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Đăng Website Sở NV; 

- Lưu: VT, 5.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Phước Vĩnh 

    

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:          /SNV-TCCC 

V/v thực hiện đào tạo sau đại học 

theo Chương trình mục tiêu Quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

 Sóc Trăng, ngày      tháng 6 năm 2023 
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DANH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NGƯỜI DÂN TỘC KHMER THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số       /SNV-TCCC ngày    tháng    năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Nam Nữ 

1 

Danh Thị Ngọc 

Thảo 
  08/9/1988 

Chuyên viên 

Thanh tra Sở Sở Nội vụ Thạc sĩ Luật 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

2 Lâm Phước An 24/10/1984   
Viên chức khoa 

Nội - Nhiễm 

Trung tâm Y tế huyện Long Phú, 

Sở Y tế 
CKI Nội 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

3 

Trần Minh Tuấn 
01/01/ 

1979 
  

Phó Trưởng 

khoa, khoa 

Ngoại-Sản, 

CSSKSS 

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, Sở 

Y tế 
CKI 

Ngoại tổng 

quát 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

4 Lâm Anh Tuấn 30/12/1977   
Bác sĩ điều   

Khoa Nội 

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, Sở 

Y tế 
CKI Tâm Thần 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

5 
Kim Nhật Xuân 

13/02/ 

1985 
  

Bác sĩ điều trị  

Khoa Nhi 

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú, Sở 

Y tế 
CKI Nội 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

6 Huỳnh Đa Huýt 14/03/1978   

Trưởng phòng 

Kế hoạch - NV - 

QLCL 

Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành, Sở Y tế 
CKII Quản lý y tế 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

7 
Yết Keo Ma Ni 01/02/1984   

Trưởng TYT xã 

Thiện Mỹ 

Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành, Sở Y tế 
CKI 

Y học gia 

đình 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

8 Sơn Thị Sà Phượng    09/03/1990 Bác sĩ 
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị, 

Sở Y tế  
CKI Nội  

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

9 
Lâm Xuân Kiều   11/12/1991 Bác sĩ 

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị, 

Sở Y tế  
CKI Nội 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

10 Trần Quốc Tiến 02/01/1990   Bác sĩ 
Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị, 

Sở Y tế  
CKI Nội 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

11 

Lý Quân Hành 1984   

Phó trưởng 

phòng KHNV-

QLCL 

Trung tâm Y tế huyện Cù Lao 

Dung, Sở Y tế 
CKI Nội  

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

12 Kim Pholla 1978   

Trưởng khoa 

KSBT 

HIV/AIDS 

Trung tâm Y tế huyện Cù Lao 

Dung, Sở Y tế 
CKI 

Y tế công 

cộng 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 
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13 
Trần Thị La   27/07/1994 Bác sĩ 

Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, 

Sở Y tế 
CKI Sản 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

14 Lâm Thuỳ Nhiên   02/07/1983 Bác sĩ 
Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, 

Sở Y tế 
CKI Nhi 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

15 
Thạch Hoàng Sơn 25/09/1982   Bác sĩ 

Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, 

Sở Y tế 
CKI Ngoại 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

16 Ngô Thanh Vũ 25/01/1982   Bác sĩ 
Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, 

Sở Y tế 
CKI Ngoại 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

17 
Tô Tuyết Sang 20/10/1980   

Phó Trưởng 

khoa Nhi 

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu, 

Sở Y tế 
CK1 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

18 Thái Đức Sĩ 04/02/1980   Bác sĩ 
Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu, 

Sở Y tế 
CKI Da Liễu 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

19 

Danh Thị Hồng 

Châu 
  15/10/1989 Điều dưỡng 

Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh Châu, 

Sở Y tế 
Thạc Sĩ Điều Dưỡng 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

20 
Thạch Thị Bích 

Thùy 
  30/08/1984 

Phó Trưởng 

Khoa Y học Dân 

tộc 

Bệnh viên Quân - Dân y tỉnh, Sở 

Y tế 
CKI 

Y học Cổ 

truyền 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

21 
Liêu Tấn Quang 26/12/1978   Giáo viên 

THPT DTNT Huỳnh Cương, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Công nghệ 

sinh học 
ĐH Cần Thơ 

22 Thạch Chuôl 30/03/1983   TTCM 
THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Lý luận và 

Phương pháp 

dạy học bộ 

môn Văn và 

Tiếng Việt 

Đại học Trà Vinh 

23 
Sơn Thị Phụng   02/01/1982 Giáo viên 

THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Sinh thái học Đại học Cần Thơ 

24 
Thạch Thị Bích 

Tiền 
  15/12/1988 Giáo viên 

THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Địa lí ĐHSP TPHCM 

25 
Thạch Khum   10/02/1989 TTCM 

THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 
Đại học Trà Vinh 

26 Sơn Ngọc Châu 26/07/1983   Giáo viên 
THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 

ĐHSP TDTT 

TPHCM 
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27 

Hiệu Ngọc Thái 12/01/1983   Giáo viên 
THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học môn 

Công nghệ 

 ĐH Cần Thơ 

28 Thạch Thị Thu Mai   10/12/1990 Giáo viên 
THCS và THPT DTNT Vĩnh 

Châu, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Chính trị học 

ĐH KHXH và NV 

TP. HCM 

29 
Lâm Phùng Hiệp 07/07/1970   Phó Hiệu trưởng 

 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Quản lí Giáo 

dục 
ĐH Cần Thơ 

30 Lâm Sô Phi 02/11/1982   Giáo viên 
 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐHSP TPHCM 

31 
Hứa Minh Đức 25/02/1976   Giáo viên 

 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Tiếng anh ĐH Cần Thơ 

32 Châu Mỹ Ngọc   12/06/1979 
Chủ tịch Công 

đoàn 

 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Hóa học ĐH Cần Thơ 

33 

Danh Thị Phương 

Thảo 
  30/04/1990 Phó Bí thư Đoàn 

 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Địa lí ĐH Cần Thơ 

34 Lâm Thúy An   10/03/1990 Giáo viên 
 PTDTNT THCS và THPT  

Thạnh Phú, Sở GD & ĐT 
Thạc sĩ Lịch sử ĐH Cần Thơ 

35 

Lý Thường Kiệt 25/05/1989   Bí thư Đoàn  THPT Hòa Tú, Sở GD & ĐT Thạc sĩ Chính trị học 

Học viện chính trị 

Khu vực IV;  ĐH 

Cần Thơ 

36 Lữ Tuấn Anh 12/08/1985   Giáo viên 
 THPT thành phố Sóc Trăng, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Lý luận và 

Phương pháp 

dạy học bộ 

môn Văn và 

Tiếng Việt 

ĐH Cần Thơ 

37 

Sơn Ngọc Như   25/06/1988 Giáo viên 
THPT chuyên NTMK, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ Chính trị học 

Học viện chính trị 

Khu vực IV;  ĐH 

Cần Thơ 

38 Quách Lộc Bình 28/09/1981   Giáo viên 
THPT chuyên NTMK, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ 

An ninh, 

quốc phòng 
 ĐH Cần Thơ 

39 
Thạch Nêm 10/01/1991   Giáo viên 

THCS và THPT Lai Hòa, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐH Cần Thơ 
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40 Chao Phép 10/03/1989   Giáo viên 
THCS và THPT Lai Hòa, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ Sinh thái học ĐH Cần Thơ 

41 
Thạch Thị Si Viêl   25/5/1986 Giáo viên 

THCS và THPT Lai Hòa, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ 

Công nghệ 

sinh học 
ĐH Cần Thơ 

42 Sơn Thị Duyên An   30/10/1985 TTCM 
THCS và THPT Lai Hòa, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ 

Lịch Sử Việt 

Nam 
ĐH Cần Thơ 

43 
Sơn Chí Linh 01/01/1984   TTCM 

THCS và THPT Lai Hòa, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ Vật lý ĐH Cần Thơ 

44 
Lâm Thị Ngọc 

Hương 
  07/09/1986 Giáo viên 

THPT Nguyễn Khuyến, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ Sinh thái học ĐH Cần Thơ 

45 
Liêu Văn Hiếu 13/11/1987   Giáo viên  

 THPT Lịch Hội Thượng, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐH Cần Thơ 

46 Triệu Chanh Tha 01/11/1987   Giáo viên  
 THPT Lịch Hội Thượng, Sở GD 

& ĐT 
Thạc sĩ 

Vật lý lý 

thuyết và vật 

lý toán 

ĐH Cần Thơ 

47 
Lâm Thành Hiệp 08/11/1986   Giáo viên  

THPT An Lạc Thôn, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ Vật lý ĐH Cần Thơ 

48 Thạch Minh Hiếu 27/12/1989   Giáo viên  
THPT An Lạc Thôn, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐH Cần Thơ 

49 
Thạch Vĩnh Xuyên 19/02/1988   Giáo viên 

THPT Thiều Văn Chỏi, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 

ĐHSP TDTT 

TPHCM 

50 Trịnh Phú Hoài 01/01/1980   TTCM 
THPT Thiều Văn Chỏi, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ Sinh thái học ĐH Cần Thơ 

51 

Thạch Thị Na Huy   02/11/1986 Giáo viên 
THPT Trần Văn Bảy, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học môn 

Hóa học 

Đại học Trà Vinh 

52 Thạch Minh Hớn 01/01/1979   TTCM 
THPT Trần Văn Bảy, Sở GD & 

ĐT 
Thạc sĩ 

Hệ thống 

thông tin 
ĐH Cần Thơ 

53 

Dương Thành 

Công 
26/01/1988   Giáo viên 

THCS và THPT Hưng Lợi, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ Sinh Học  ĐH Bạc Liêu 

54 Lư Thị Như Ý   15/04/1985 Giáo viên 
THCS và THPT Hưng Lợi, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Lịch sử Việt 

Nam 
 ĐH Cần Thơ 
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55 
Trần Thị Thu Đa   30/10/1989 Giáo viên 

THCS và THPT Hưng Lợi, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ Vật lý  ĐH Cần Thơ 

56 
Thạch Thị Si 

Huyên 
  17/01/1990 Giáo viên 

THCS và THPT Hưng Lợi, Sở 

GD & ĐT 
Thạc sĩ 

Công nghệ 

sinh học 
 ĐH Cần Thơ 

57 
Dương Rương 02/09/1989   Giáo viên THPT Mỹ Hương, Sở GD & ĐT Thạc sĩ Tin học ĐH Cần Thơ 

58 
Huỳnh Hoàng 

Cương  
13/10/1987   Giáo viên  THPT Mỹ Hương, Sở GD & ĐT Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐH Cần Thơ 

59 
Triệu Liên Hải 01/01/1979   Giáo viên NDT Khuyết tật, Sở GD & ĐT Thạc sĩ 

Giáo dục thể 

chất 
ĐH Cần Thơ 

60 
Trương Thị Ánh 

Tuyết 
  28/101990 

Chuyên viên 

Chi cục Thủy 

sản 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
Thạc sĩ 

Nuôi trồng 

thủy sản 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

61 
Huỳnh Kỉnh Tâm 13/04/1987   

Phó Chánh Văn 

phòng  
Ban Dân tộc Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

62 Thạch Dư 01/01/1986   Thanh tra viên Thành phố Sóc Trăng Thạc sĩ Luật Kinh tế 
Trường Đại học 

Nam Cần Thơ 

63 
Kiêm Hoàng Hưng 11/01/1990   Chuyên viên 

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Châu Thành 
Thạc sĩ 

Quản lý kinh 

tế 
Đại học Cần Thơ 

64 Ngô Thị Ngọc Lan   25/11/1986 Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Mỹ Xuyên Thạc sĩ 
Chính sách 

công 
Đại học Trà Vinh 

65 

Trần Thị Ngọc Yến   20/6/1991 Chuyên viên 
Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Mỹ Xuyên 
Thạc sĩ 

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đại học Cần Thơ 

66 Nguyễn Văn Dũng 30/3/1989   Chuyên viên 
Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ 

Xuyên 
Thạc sĩ Quản lý công Đại học Trà Vinh 

67 
Thái Quốc Thanh 05/08/1985   Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Mỹ Xuyên Thạc sĩ Kinh tế Đại học Trà Vinh 

68 Sơn Thái Phe 23/9/1984   Chủ tịch 
UBND xã Thạnh Phú, huyện Mỹ 

Xuyên 
Thạc sĩ Xã hội học Đại học Trà Vinh 

69 

Lê Thị Huỳnh Trân   15/02/1986 

Công chức Văn 

phòng - Thống 

kê 

UBND xã Đại Tâm,  huyện Mỹ 

Xuyên 
Thạc sĩ Luật Đại học Trà Vinh 
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70 Ngô Thị Ánh Mai 12/08/1984   Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ Luật 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

71 
Trà Tấn Khanh 26/03/1978   Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Đại Ân 2A, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

72 
Sơn Thị Thanh 

Hương 
12/08/1980   Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS xã Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

73 
Châu Tên 06/10/1982   Phó Hiệu trưởng 

Trường tiểu học Viên Bình B, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

74 Lâm Quang Hải 29/03/1978   Giáo viên 
Trường tiểu học Thạnh Thới An 

A, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

giáo dục tiểu 

học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

75 

Thạch Thị Minh 

Hồng 
11/04/1982   Giáo viên 

Trường tiểu học Thạnh Thới An 

A, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

giáo dục tiểu 

học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

76 Tô Bích Trâm 10/10/1992   Giáo viên 
Trường tiểu học Thạnh Thới An 

A, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

giáo dục tiểu 

học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

77 
Trần Thị Phượng 15/03/1988   Giáo viên 

Trường tiểu học thị trấn Trần Đề 

A, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

78 Lý Thị Trinh 01/10/1986   Giáo viên 
Trường Tiểu học Trung Bình A, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

79 
Thạch Thu 10/10/1982   Phó Hiệu trưởng 

Trường THCS Trung Bình, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Trà Vinh 

80 Thạch Thol 31/12/1978   Phó Hiệu trưởng 
Trường THCS Viên Bình, huyện 

Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

81 

Lâm Thị Hoàng 

Giang 
23/01/1987   Giáo viên 

Trường tiểu học thị trấn Trần Đề 

B, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

82 
Kim Thị Thanh 

Ngân 
28/01/1983   Giáo viên 

Trường tiểu học xã Lịch Hội 

Thượng, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm ngữ 

văn Khmer 

Trường Đại học 

Trà Vinh 

83 
Sơn Thị Mỹ Hạnh 08/03/1976   Giáo viên 

Trường PT DTNT THCS Trần 

Đề, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm lịch 

sử 

Trường Đại học 

Cần Thơ 
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84 Trần Sâm Ha 22/02/1984   Giáo viên 
Trường PT DTNT THCS Trần 

Đề, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm ngữ 

văn Khmer 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

85 
Trần Thạch Bằng 01/01/1989   Giáo viên 

Trường PT DTNT THCS Trần 

Đề, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

sinh học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

86 
Thạch Thị Chanh 

Đa 
25/04/1987   Giáo viên 

Trường PT DTNT THCS Trần 

Đề, huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

87 

Lê Mỹ Chia 24/03/1986   Giáo viên 
Trường tiểu học Liêu Tú C, 

huyện Trần Đề 
Thạc sĩ 

Sư phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

88 Lâm Kê Kiền 15/07/1983   Giáo viên 
Trường THCS Viên An, huyện 

Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

89 
Lý Minh Thạch 03/09/1984   Giáo viên 

Trường THCS Viên Bình, huyện 

Trần Đề 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Trường Đại học 

Cần Thơ 

90 Thạch Thị Mai   04/6/1991 
Công chức Địa 

chính- Xây dựng 
UBND xã Thới An Hội, Trần Đề Thạc sĩ 

Quản lý đào 

tạo 
Đại học Cần Thơ 

91 
Lâm Vũ   16/11/1992 

Công chức Địa 

chính- Xây dựng 

UBND Thị trấn An Lạc Thôn, 

Kế Sách 
Thạc sĩ 

Quản lý đất 

đai 
Đại học Cần Thơ 

92 Sơn Danh 15/10/1985   
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

Trường Đại học 

Cần thơ 

93 
Sơn Dỏi 03/05/1985   PBT Đảng uỷ 

UBND xã Tuân Tức, huyện 

Thạnh Trị 
Thạc sĩ Kinh tế Luật 

Trường Đại học 

Trà Vinh 

94 Liêu Sơn Nhì 1985   
Bí thư Đảng ủy 

xã  

Đảng ủy xã Lâm Tân, huyện 

Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Phát triển 

nông thôn 

Trường Đại học 

Cần thơ 

95 
Lý Thông 1986   PCT. UBND 

UBND xã Lâm Kiết, huyện 

Thạnh Trị 
Thạc sĩ Luật  

Trường Đại học 

Cần thơ 

96 
Huỳnh Thị Kiều 

Oanh 
15/07/1988   Tổ trưởng 

Trường Tiểu học Thạnh Trị 2, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn Tiếng 

Anh 

Đại học Cần Thơ 

97 
Lý HoàngThành 08/12/1985   Tổ phó 

Trường Tiểu học Hưng Lợi, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

98 Huỳnh Đa Ra Quốt 11/02/1984   Giáoviên 
Trường Tiểu học Hưng Lợi, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Sư phạm ngữ 

văn 

Đại học Đồng 

Tháp 
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99 
Thạch Hoàng Diệu 28/07/1984   Giáo viên 

Trường Tiểu học Lâm Tân, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

100 Huỳnh Som Nang 05/11/1987   Giáo viên 
Trường Tiểu học Lâm Kiết, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

101 
Sơn Thị Lép 18/09/1988   Tổ khối 

Trường Tiểu học Lâm Tân 1, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

102 Đào Thị Thu Cúc 01/01/1980   Phó Hiệu trưởng 
Trường PTDTNT THCS, huyện 

Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Quản lý giáo 

dục 

Đại học Đồng 

Tháp 

103 
Hàng Anh Dũng 30/10/1986   Giáo viên 

Trường Tiểu học Vĩnh Lợi, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 

Đại học Đồng 

Tháp 

104 
Thái Thị Hồng 

Xuân 
11/05/1988   Giáoviên 

Trường Tiểu học Tuân Tức 1, 

huyện Thạnh Trị 
Thạc sĩ 

Giáo dục 

Tiểu học 
Đại học Cần Thơ 

105 
Thạch Thị Kim Lê   23/05/1986 Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện Mỹ Tú Ths Luật Đại học Cần Thơ 

106 Thạch Mươl 25/04/1991   Chuyên viên 
Tài nguyên và Môi trường huyện 

Mỹ Tú 
Ths 

Quản lý đất 

đai 
Đại học Cần Thơ 
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